	UBND PHƯỜNG HÒA CƯỜNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT

	THỜI KHÓA BIỂU
Môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Học kỳ I- Năm học : 2025-2026 

BUỔI SÁNG




	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tiết  1 + 2
Thời gian từ 7h00’ đến 8h35’
	Th-Phương: 9/6
	Th- Ngữ: 9/10
	Cô- Châu: 8/8
	Th- Thủy: 8/4
	Th- Thủy: 6/6

	
	Th- Tâm: 8/2
	Th-Phương: 7/2
	Th- Tâm 6/4
	Th- Ngữ: 7/6
	Th- Hoàng: 9/2

	
	
	Cô- Châu: 6/2
	
	Th- Hoàng: 7/8
	

	NGHỈ  GIỮA GIỜ  ĐỔI LỚP

	Tiết 3 + 4

Thời gian từ 8h50’đến 10h20’
	Th-Phương: 9/8
	Th- Ngữ: 9/12
	Cô- Châu: 8/10
	Th- Thủy: 8/12
	Th- Thủy: 6/8

	
	Th- Tâm: 8/6
	Th-Phương: 7/4
	
	Th- Ngữ: 7/10
	Th- Hoàng: 9/4

	
	
	
	
	
	

	Giám Thị
	Thầy Ngữ Trực
	Cô Châu Trực
	Thầy Tâm Trực
	Thầy Hoàng Trực
	Thầy Phương Trực


                                                                                              Hải Châu, ngày  3  tháng 9 năm 2025
TỔ: NT - GDTC                                                                                  Hiệu trưởng    

                  Phạm Minh Hoàng

	UBND PHƯỜNG HÒA CƯỜNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT

	THỜI KHÓA BIỂU
Môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Học kỳ I- Năm học : 2025-2026 

BUỔI CHIỀU


	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Tiết 2 + 3
Thời gian từ

13h35’đến 15h10’
	Th- Ngữ: 9/1
	Th- Thủy: 8/5
	Th-Phương: 9/5
	Th- Tâm: 6/5
	Th- Tâm: 8/1

	
	Cô- Châu: 6/1
	Th- Hoàng: 9/3
	Th- Hoàng: 7/7
	Th-Phương: 7/1
	Th- Ngữ: 7/5

	
	
	
	Cô- Châu: 8/3
	Th- Thủy: 8/11
	

	NGHỈ  GIỮA GIỜ  ĐỔI LỚP

	Tiết 4 + 5
Thời gian từ 
15h25’ đến 17h00’
	Th- Ngữ: 9/11
	Th- Thủy: 8/7
	Th-Phương: 9/7
	       Th- Tâm: 8/9
	Th- Tâm: 6/7

	
	Cô- Châu: 6/3
	Th- Hoàng: 9/9
	Th- Hoàng: 7/9
	Th-Phương: 7/3
	Th- Ngữ: 7/11

	
	
	
	
	
	

	Giám Thị
	Thầy Hoàng Trực
	Thầy Tâm Trực
	Cô Châu Trực
	Thầy Thủy Trực
	Thầy Thủy Trực


                                                                                                    Hải Châu, ngày  3  tháng 9 năm 2025
TỔ: NT - GDTC                                                                                  HIỂU TRƯỞNG               
                  Phạm Minh Hoàng
